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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TT. Sửa chữa cái đặt máy tính
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Hiểu được cấu tạo Bo mạch chính, hiểu được cách phân loại được một số thiết bị, nguồn, chíp, Ram, các thiết bị lưu trữ, các thiết bị khác
· Kỹ năng:
+ Phát hiện được các hư hỏng và sửa được một số hư hỏng thông thường
+ Đánh giá được các thiết bị, tính toán, nâng cấp máy tính
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	I	Công cụ hỗ trợ phát hiện hỏng hóc
	- Thiết lập các chức năng của CMOS
	- Phát hiện hỏng hóc nhờ thông báo tín hiệu âm thanh mã

II	Khối nguồn
	1. Nguyên lý làm việc của bộ nguồn theo sơ đồ khối chức năng
	2. Các giá trị điện áp đầu ra và sơ đồ bố trí chân của cấp nguồn (AT và ATX)
	3. Phát hiện hỏng hóc và sửa chữa phần nguồn
III	Bo mạch chính
	1. Các thành phần cấu tạo nên bo mạch chính
	2. Socket hoặc Slot để cắm CPU: Socket 1,2,...7, socket 370,423,478. Slot 1.
	3. BIOS
	4. Bộ nhớ CMOS
	5. Chip Set
	6. Các Slot mở rộng: ÍA, PCI, AGP
	7. Các cổng vào ra: COM (RS-232).Parallel (LPT), USB
	8. Các giao diện IDE và SCSI
	9. Phát hiện hỏng hóc và sửa chữa
	Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành. Nội dung: PI, II, III)
IV	Bộ xử lý trung tâm (CPU)
	1. Giới thiệu chung về CPU
	2. Các thế hệ CPU: Pentium II, PIII, PIV và CPU tương ứng
	3. Phát hiện hỏng hóc và thay thế CPU phù hợp

V	Thiết bị lưu trữ
	1. Bộ nhớ RAM: Phát hiện cách hỏng hóc, thay thế
	2. Ổ đĩa và ĐM 1.44MB: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	3. Ổ đĩa cứng: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa và thao tác khi đưa ổ đĩa mới vào sử dụng
	4. Ổ đĩa quang: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa và biện pháp nâng cao tuổi thọ của ổ đĩa

VI	Các bộ phận khác
	1. Card MH (Video Card): Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế
	2. Card âm thanh (Sound Card): Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	3. Modem: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	4. Card mạng: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa

VII	Nâng cấp và lắp ráp máy vi tính
	Tính toán nâng cấp, lắp ráp máy tính
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

I	Công cụ hỗ trợ phát hiện hỏng hóc
	1. Mục đích: Giúp học sinh thiết lập được CMOS, phát hiện hỏng hóc
	2. Nội dung:
	- Thiết lập các chức năng của CMOS
	- Phát hiện hỏng hóc nhờ thông báo tín hiệu âm thanh mã
II	Khối nguồn
	1. Mục đích: Giúp HS phân biệt nguồn AT và ATX cũng như phát hiện các hỏng hóc của các loại nguồn này
	2. Nội dung
	1. Nguyên lý làm việc của bộ nguồn theo sơ đồ khối chức năng
	2. Các giá trị điện áp đầu ra và sơ đồ bố trí chân của cấp nguồn (AT và ATX)
	3. Phát hiện hỏng hóc và sửa chữa phần nguồn
III	Bo mạch chính
	1. Mục đích: Giúp HS hiểu rõ các thành phần cấu tạo nên Bo mạch chính
	2. Nội dung :
	1. Các thành phần cấu tạo nên bo mạch chính
	2. Socket hoặc Slot để cắm CPU: Socket 1,2,...7, socket 370,423,478. Slot 1.
	3. BIOS
	4. Bộ nhớ CMOS
	5. Chip Set
	6. Các Slot mở rộng: ÍA, PCI, AGP
	7. Các cổng vào ra: COM (RS-232).Parallel (LPT), USB
	8. Các giao diện IDE và SCSI
	9. Phát hiện hỏng hóc và sửa chữa
	Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành. Nội dung: PI, II, III)
IV	Bộ xử lý trung tâm (CPU)
	1. Mục đích: Giới thiệu cho học sinh các thế hệ của CPU, ưu điểm từng loại cũng như cách phát hiện hỏng hóc và thay thế
	2. Nội dung:
	1. Giới thiệu chung về CPU
	2. Các thế hệ CPU: Pentium II, PIII, PIV và CPU tương ứng
	3. Phát hiện hỏng hóc và thay thế CPU phù hợp
V	Thiết bị lưu trữ
	1. Mục đích: Hiểu rõ về RAM, thiết bị lưu trữ và cách sửa chữa
	2. Nội dung:
	1. Bộ nhớ RAM: Phát hiện cách hỏng hóc, thay thế
	2. Ổ đĩa và ĐM 1.44MB: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	3. Ổ đĩa cứng: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa và thao tác khi đưa ổ đĩa mới vào sử dụng
	4. Ổ đĩa quang: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa và biện pháp nâng cao tuổi thọ của ổ đĩa
VI	Các bộ phận khác
	1.Mục đích: Hiểu rõ tính năng các bộ phận khác liên quan
	2. Nội dung:
	1. Card MH (Video Card): Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế
	2. Card âm thanh (Sound Card): Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	3. Modem: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
	4. Card mạng: Phát hiện hỏng hóc, cách thay thế, sửa chữa
VII	Nâng cấp và lắp ráp máy vi tính
	1. Mục đích: Giúp học sinh phân tích và tính toán khi nào cần nâng cấp và chú ý gì khi nâng cấp máy tính
	2. Nội dung:
	Tính toán nâng cấp, lắp ráp máy tính
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp về hệ thống viễn thông, các công nghệ viễn thông, dịch vụ viễn thông và cả hệ thống viễn thông
· Kỹ năng: 
+ Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong các bưu điện, công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp.
+ Do đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau (chẳng hạn như : hệ thống phân tích tín hiệu, hệ thống biến đổi tín hiệu, môi trường truyền thông,…) nên SV cần có kỷ năng phân tích hệ thống cao, kỷ năng tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỷ năng lựa chọn và ra quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa,…. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy: Giảng lý thuyết, thực hành kết hợp với máy tính, máy chiếu
- Học tập: Học lý thuyết và thực hành trên máy tính
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- Cấu tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì máy tính - Đỗ Duy Việt, Lê Minh Phương (dịch)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

